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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số:           /TTr-SVHTTDL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đồng Nai, ngày      tháng 12 năm 2025



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật
 của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh
 vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện 
kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

    
         Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết là dự thảo Quyết định) như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; 

- Căn cứ Luật Giá ngày 10 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
- Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
- Căn cứ Điều 11, Điều 12, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về “điều kiện công nhận điểm du lịch, khu du lịch; điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của cơ sở lưu trú du lịch".

- Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Căn cứ Văn bản số 12916/UBND-KTNS ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; theo đó, tại khoản 3 Điều 14 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: " Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá tại địa phương theo phân công tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về giá tại địa phương"; qua nghiên cứu các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP về trách nhiệm thi hành của UBND tỉnh cho thấy việc ban hành quy định này là cần thiết, giúp UBND tỉnh chủ động kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh, bảo giá cả phù hợp với thực tế kinh tế – xã hội địa phương.

Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, việc ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cho hàng hóa, dịch vụ đặc thù sẽ tạo dựng một thị trường công bằng, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong bình ổn, điều tiết giá của nhà nước, giúp hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững. Vì vậy, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết, phù hợp về thẩm quyền và căn cứ pháp lý ban hành.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Làm cơ sở để các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể có liên quan của tỉnh (gọi tắt là cơ quan) và các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sự phát triển cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở minh bạch và ổn định. Ngoài ra, còn giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát kê khai giá đảm bảo theo quy định pháp luật.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

- Đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.
- Quyết định được xây dựng phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, năng lực triển khai của các cơ quan và địa phương; chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, đúng pháp luật. 

- Việc ban hành Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và tạo thuận lợi cho việc bình ổn và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Công văn số 12916/UBND-KTNS ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
Ngày 27 tháng 8 năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 1114/TTrSVHTTDL ngày 27/8/2025).
 Ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh ban hành văn bản số 5334/UBND-KGVX về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết quy phạm pháp luật.
Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện dự thảo Quyết định và gửi lấy ký kiến các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh:
- Lấy ý kiến các Sở, ngành đơn vị liên quan góp ý (văn bản số 2117/SVHTTDL-DL ngày 16 tháng 10 năm 2025).
- Lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử (Văn bản số 3115/SVHTTDL-DL ngày 02/12/2025). 

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, tiếp thu và giải trình tại bảng tổng hợp ý kiến góp ý (tại báo cáo số …………../BC-SVHTTDL ngày …../12/2025).

Ngày….. /… /2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ Sở Tư pháp
 thẩm định (tại Văn bản số …………../SVHTTDL-DL ngày …../12/2025).

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và chỉnh sửa dự thảo trình UBND tỉnh (tại Báo cáo số …………../BC-SVHTTDL ngày …../12/2025). 

Ngày…… /…../2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh  dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tại Tờ trình số ……./TTr-SVHTTDL ngày …./…/2025).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2. Về bố cục và nội dung của dự thảo Quyết định
Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm 03 chương:

- Chương I quy định chung.

- Chương II đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch.

- Chương III tổ chức thực hiện.

Gồm 13 Điều, cụ thể: Điều 1. Quy định về phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Giải thích từ ngữ; Điều 4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với khách sạn; Điều 5. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với Biệt thự du lịch; Điều 6. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với Căn hộ du lịch; Điều 7. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với Tàu thủy lưu trú du lịch; Điều 8. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với Nhà nghỉ du lịch; Điều 9. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; Điều 10. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với Bãi cắm trại du lịch; Điều 11. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với khu du lịch cấp tỉnh; Điều 12. Về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch; Điều 13. Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Cơ quan soạn thảo đã bổ sung mới so với dự thảo văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định cho phù hợp với chính quyền 2 cấp và điều chỉnh quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ tham quan tại khu du lịch theo đề nghị của Sở Tư pháp, cụ thể: 
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Luật số 87/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ tham quan tại khu du lịch, cụ thể:

Tại Điều 11 và Điều 12: Cơ quan soạn thảo đã gộp chung thành Điều 11  với đặc điểm kinh tế kỹ thuật cho phù hợp:
- Giá tham quan theo combo trọn gói (lưu trú, ăn uống, dịch vụ tham quan…).

- Giá vé cổng theo từng đối tượng lứa tuổi.

- Giá các dịch vụ theo lượt khách.

- Giá các dịch vụ theo thời gian.

- Giá các dịch vụ tham quan khác.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Nguồn lực 
- Nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có): Chi phí cho việc triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát và xử lý các phát sinh trong quá trình kê khai giá.
- Cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện cần đảm bảo được đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý và thực hiện quy định kê khai giá.

- Cơ sở vật chất, thiết bị đo đạc, kiểm định chất lượng cần được đầu tư nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình thực hiện.
2. Điều kiện đảm bảo thi hành

- Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc yêu cầu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
3. Thời gian trình thông qua/ban hành
Dự kiến trong quý IV năm 2025

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo:

1. Dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ đặc thù lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ tham quan tại khu du lịch thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
2. Công văn của UBND tỉnh thống nhất việc xây dựng quyết định, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo; 

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường.

4. Công văn tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo của Báo, Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh);
5. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

6. Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo quyết định của Sở Tư pháp./.
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